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HỒ SƠ PHÁP LÝ

Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ

Tên tiếng Anh: The Center of Science research and Production service

Tên viết tắt: CSP

Mã số thuế: 2100234326-001

Địa chỉ: Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Tp Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 867 779 Fax: 0294 3 866 344

Email: csp@tvu.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ được

thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHTV, ngày 27/11/2006

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 18/27/ĐKMD

do Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 23/11/2016 .

Thông báo mã số thuế do Cục thuế tỉnh Trà Vinh cấp ngày

15/01/2007.

Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

số 01/GCN- SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Trà Vinh cấp ngày 09/3/2016.
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CHỨC NĂNG

* Hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học

* Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất

* Thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”

* Nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn lực

cho Nhà trường.
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao

công nghệ nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức,

cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu.

Tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn hạn và tập huấn, bồi dưỡng,

nghiệp vụ chuyên môn. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung cấp dịch vụ

gắn với các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh: Công nghệ

thông tin; Xây dựng; Nông nghiệp, thuỷ sản; Cơ khí; Công nghệ

sau thu họach;

Tư vấn việc làm cho học viên sau đào tạo.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG TƯ  

VẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Phòng Hành chính

– Quản trị

Phòng Nghiệp vụ  

Đào tạo

Phòng NCKH và  

Kinh doanh
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DANH MỤC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

Năm 2007

1 Hợp đồng đào tạo nghề tại các xã thuộc Dự án

Nâng  cao đời sống

Ban điều phối Dự án Nâng

cao  đời sống Trà Vinh
130.000.000

2
Hợp đồng thiết kế phần mềm kết nối dữ 

liệu lên  Website
Trường Đại học Trà Vinh 20.000.000

3 Hợp đồng đào tạo Thực hành Kế toán Hành 

chính sự  nghiệp và Tin học trình độ A
Ban Dân Tộc Tỉnh Trà Vinh 126.250.000

4
Hợp đồng đào tạo Kỹ năng quản lý dự án và 

Chủ tài  khoản Ban Dân Tộc Tỉnh Trà Vinh 52.500.000

5 Hợp đồng đào tạo Kỹ năng quản lý dự án

Đầu tư Xây  dựng và Tin học trình độ A
Ban Dân Tộc Tỉnh Trà Vinh 90.000.000

6 Hợp đồng đào tạo lớp Lắp đặt - Bảo trì –

Sửa chữa Máy  lạnh hệ ngắn hạn

Công ty CP Xây Lắp và

Phát  Triển Bưu Điện

Trà Vinh

18.000.000

7 Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quản lý dự án

xây dựng
Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh 62.500.000

8 Hợp đồng đào tạo Sơ cấp Kế toán hành chính

sựnghiệp

Phòng Giáo dục huyện

Duyên  Hải
72.580.000

9
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Giám sát thi 

công xây  dựng công trình

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh
101.200.000

10
Hợp đồng đào tạo Các lớp đào tạo nghề tại các 

xã thuộc  chương trình 135
Ban Dân Tộc Tỉnh Trà Vinh 286.500.000

11 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu
Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh 51.786.000

12
Hợp đồng Liên kết đào tạo Lớp Sơ cấp kế 

toán hành  chính sự nghiệp
Phòng giáo dục huyện Trà Cú 56.000.000

13
Hợp đồng đào tạo Bồi dưỡng Quản lý thi 

công trên  Công trường
Điện Lực Tỉnh Bến Tre 18.000.000

14
Hợp đồng đào tạo Lớp Sơ cấp kế toán hành 

chính sự  nghiệp

Phòng giáo dục huyện

Cầu  Ngang
59.000.000

15
Hợp đồng đào tạo Lớp Sơ cấp kế toán hành 

chính sự  nghiệp
Phòng giáo dục huyện Cầu Kè 55.000.000

16 Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng 

HCSN &  Doanh nghiệp (02 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh
282.500.000

17
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng Quản lý thi công 

trên công  trường

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh
66.000.000
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DANH MỤC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

Năm 2008

1
Hợp đồng đào tạo nghề tại các xã thuộc Dự án

Nâng  cao đời sống

Ban điều phối Dự án Nâng cao

đời  sống Trà Vinh
274.500.000

2 Hợp đồng thiết kế phần mềm tính lương Trường Đại học Trà Vinh 25.000.000

3
Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu Internet nông thôn 

cho  các Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tại TràVinh
Dự án Prised 99.741.357

4
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Chăn nuôi Thú 

Y  (Châu Điền - huyện Cầu Kè)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 93.600.000

5
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Lắp ráp điện 

tử  (Xã Kim Sơn - huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 90.000.000

6
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Lắp ráp điện tử

(Xã  Kim Sơn - huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 111.000.000

7
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Chế biến cá da 

trơn  (Tân Hòa -huyện Tiểu Cần)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 98.280.000

8
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa Điện cơ 

- điện gia dụng (xã Kim Sơn -huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 100.800.000

9
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May Công Nghiệp

(xã  Thạnh Phú -huyện Cầu Kè)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 75.600.000

10
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May Công Nghiệp

(Xã  Lương Hòa A.huyện Châu Thành)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 47.250.000

11
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May giày da 

(xã Đôn  Châu -huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 94.500.000

12
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy nổ

(Xã  Kim Sơn. Xã Thanh Sơn -huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 153.600.000

13
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy nổ

(Xã  Đôn Châu-huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 83.160.000

14
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy nổ

(Xã  Đa Lộc -huyện Châu Thành)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 68.040.000

15
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy nổ

(Xã  Đa Lộc -huyện Châu Thành)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 57.960.000

16
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây 

dựng  (Phong Phú - Huyện Cầu Kè)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 143.640.000

17
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Ngọc Biên -huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 151.200.000

18
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May giày da 

(xã Phong  Phú - huyện Cầu Kè)
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 393.240.000

19
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May Công 

Nghiệp  (Thị Trấn Châu Thành - huyện Châu

Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV 298.320.000

20
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề May 

Công  Nghiệp (Công ty TNHH Đệ Nhất - ấp 4 -

TT Châu  Thành - huyện Châu Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV 115.260.000

21 Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May 

Công Nghiệp lớp  1
Ban Điều phối dự án IMPP-TV 145.770.000
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DANH MỤC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

22
Hợp đồngliên kết đào tạo nghề May 

Công Nghiệp lớp  2
Ban Điều phối dự án IMPP-TV 220.350.000

23
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May giày da (xã 

Đôn  Châu -huyện Trà Cú)
Ban Điều phối dự án IMPP-TV 105.840.000

24
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May giày da 

(Xã Kim Sơn. Thanh  Sơn -huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV
162.540.000

25
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May giày da 

(xã Đôn Châu -huyện  Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 135.600.000

26
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề May giày da 

(xã Đôn Châu -huyện  Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 64.260.000

27
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy 

nổ (Xã Kim Hòa. huyện Cầu Ngang)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 63.000.000

28
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy 

nổ (Xã Thạnh Phú - huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 73.080.000

29
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Sửa chữa 

máy nổ (Xã Thạnh  Phú - huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 83.160.000

30
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa máy 

nổ ( Xã Ngọc Biên - huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 78.120.000

31
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Sửa chữa xe gắn 

máy (Xã Thạnh Phú - huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 80.640.000

32
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Sửa 

chữa xe gắn máy (Xã  Thạnh Phú - huyện

Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 78.120.000

33
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Nhị Long - huyện Càng Long

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 75.600.000

34
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Nhị Long - huyện Càng Long

Ban Điều phối dự án IMPP-TV

83.160.000

35
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Đôn Châu - huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV

78.120.000

36
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Đôn Châu - huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 123.480.000

37
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Ngọc Biên - huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 75.600.000

38
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Kỹ 

thuật Xây dựng (ấp Tà  Rom B- Xã Ngọc Biên 

-huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 105.840.000

39
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Thạnh Phú - huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 248.600.000

40
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Ấp Phú Nhiêu - Mỹ Chánh -huyện 

Châu Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 266.680.000

41
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật 

Xây dựng (Ấp II - Thạnh Phú -huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 167.240.000

42
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây 

dựng (Ấp Bào Môn - Đôn Châu -huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 158.200.000

43
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây

dựng (Ấp Bào Môn - Đôn Châu -huyện Trà Cú)

Ban Điều phối dự án IMPP-TV 198.880.000
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DANH MỤC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

44
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Ấp Phú  Nhiêu - Mỹ Chánh -huyện

Châu Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV
203.400.000

45
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây dựng

(Ấp Phú Nhiêu - Mỹ Chánh -huyện Châu Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV
239.560.000

46
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây dựng

(Ấp II -Thạnh Phú -huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV

171.760.000

47
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây 

dựng (Ấp III - Thạnh Phú – huyện Cầu Kè)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV

216.960.000

48
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây dựng

(Ấp Thiện Chánh -Phương Thạnh – huyện Càng Long)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV
194.360.000

49
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật .Xây dựng 

(Ấp Ô Chích B - Lương Hòa -huyện Châu Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV
149.160.000

50
Hợp đồng kinh tế liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật

Xây dựng (Xã Lương  Hòa -huyện Châu Thành)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV

167.240.000

51
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây dựng 

(Xã Đại Phước- huyện Càng Long)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV

131.080.000

52
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật Xây dựng

(Ấp Tách Mát. xãNhị Long-huyện Càng Long)

Ban Điều phối dự án IMPP - TV
117.520.000

NĂM 2009

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng

HCSN &  Doanh nghiệp (01 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học Trà  Vinh
112.500.000

2
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Giám sát thi công 

xây dựng  công trình

Tổ chức tại Trường Đại học Trà  Vinh
138.600.000

3
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Tổ chức tại Trường Đại học Trà  Vinh
68.600.000

4 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng

công trường

Tổ chức tại Trường Đại học Trà  Vinh
43.750.000

5
Tổ chứcbồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi

công xây dựng  công trình
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 34.650.000

6
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án 

đầu tưxây  dựng dành cho

đối tượng Ban quản lý dự án IMPP

Ban Điều phối dự án IMPP - TV

23.275.000

7
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án

xây dựng cho  cán bộ xã phường
Ban Điều phối dự án IMPP - TV 38.000.000

8
Hợp đồng đào tạo nghề thư ký văn phòng và

văn thư lưu  trữ

Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Trà  Vinh
223.440.000

9
Hợp đồng đào tạo bồi dưỡng vận hành trạm cấp 

nước (cơ  bản)

Trung tâm nước sinh hoạt & vệ  sinh môi 

trường nông thôn 9.000.000

10
Tổ chức thi sát hạch nghề chế biến ca da trơn 

cho công  nhân Sài gòn Mêkông

Công ty TNHH Thủy sản Sài  Gòn -

Mê Kông 37.660.000
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Năm 2010

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN

&  Doanh nghiệp (01 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh
111.500.000

2
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Giám sát thi công xây 

dựng  công trình

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh 69.400.000

3 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường
Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh 19.600.000

4
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề các xã thuộc Dự án 

IMPP- TV năm 2010

Ban Điều phối dự

án IMPP-TV 2.993.630.000

5
Hợp đồng đào tạo nghề tại các xã thuộc Dự án Nâng 

cao  đời sống năm 2010

Ban điều phối Dự án Nâng

cao  đời sống Trà Vinh 548.650.000

6
Hợp đồng Đào tạo lớp bồi dưỡng nâng bậc thợ vận

hành  trạm cấp nước

Trung tâm nước sạch &

VSMT  Nông thôn 11.250.000

7
Hợp đồng đào tạo lớp tập huấn sơ chế và bảo quản rau

an  toàn sau thu hoạch

Chi cục quản lý chất lượng

nông  lâm thủy sản Trà Vinh 12.878.000

NĂM 2011

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng  HCSN 

& Doanh nghiệp (01 khóa)
Tổ chức tại Trường ĐH Trà Vinh

95.000.000

2
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề các xã thuộc Dự  án

IMPP-TV
Ban Điều phối dự án IMPP - TV

4.328.828.000

3
Hợp đồng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của

trưởng ban nhân dân ấp - khóm (8 lớp)

Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh 350.000.000

4
Hợp đồng bồi dưỡng kiến thức công tác tổ chức

Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh
52.190.000

5
Hợp đồng bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế  quốc tế

Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh
43.514.000

6
Hợp đồng bồi dưỡng kiến thức đạo đức công vụ

Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh
28.154.000

7
Hợp đồng đào tạo. tập huấn năm thuộc Chương  trình 

MTQG nước sạch và VSMTNT

Trung tâm nước sạch và vệ 

sinh môi  trường nông thôn

9.000.000

NĂM 2012

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng  HCSN 

& Doanh nghiệp (01 khóa)
Tổ chức tại Trường Đại học 

Trà Vinh
131.500.000

2
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề các xã thuộc Dự  án

IMPP-TV
Ban Điều phối dự án IMPP-TV

498.630.000

3 Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
50.340.000

4
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng quản trị nhân sự  và

quản lý văn phòng
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

40.060.000

5
Hợp đồng Bồi dưỡng tổ chức quản lý điềuhành  cấp xã

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
42.487.500

6
Hợp đồng Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ - hành 

chánh văn phòng
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

44.060.000

7 Hợp đồng Quản lý Nhà nước về kinh tế công Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
33.825.000
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8 Hợp đồng Kỹ năng lãnh đạo quản lý Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
33.185.000

9 Hợp đồng Kỹ năng phân tích giao tiếp Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
34.342.000

10 Hợp đồngHội nhập kinh tế quốc tế Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
39.017.500

11 Hợp đồng Kỹ năng làm công tác đối ngoại Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
42.607.000

12
Hợp đồng đào tạo lớp tập huấn sơ chế vàbảo  quản 

rau an toàn sau thu hoạch

Chi cục quản lý chất lượng 

nông lâm  thủy sản Trà Vinh 13.500.000

13
Hợp đồng liên kết dạy nghề cho lao động nông  thôn 

năm 2013

Sở lao động-thương binh và xã 

hội tỉnh  Trà Vinh 95.550.000

2013

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng  HCSN 

& Doanh nghiệp (01 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học 

Trà  Vinh 102.500.000

2 Tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng
Tổ chức tại Trường Đại học 

Trà  Vinh 40.300.000

3
Hợp đồng liên kết dạy nghề cho lao động nông  thôn 

năm 2013

Sở lao động-thương binh và 

xã  hội tỉnh Trà Vinh 159.292.195

4
Hợp đồng liên kết dạy nghề nông nghiệp cho  lao 

động nông thôn năm 2013

Chi cục phát triển nông thôn 

tỉnh  Trà Vinh 197.500.000

5

Hợp đồng phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến  thức 

nghiệp vụ cho các Hợp tác xã lớp lập kế  hoạch kinh 

doanh

Liên minh hợp tác xã tỉnh 

Trà  Vinh 23.130.000

6

Hợp đồng phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến  thức 

nghiệp vụ cho các Hợp tác xã lớp bồi dưỡng kiến thức 

nghiệp vụ cho các Hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã tỉnh 

Trà  Vinh 23.130.000

7

Hợp đồng phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến  thức 

nghiệp vụ cho các Hợp tác xã lớp kế toán  thực hành 

cho các Hợp tác xã trong tỉnh Trà  Vinh

Liên minh hợp tác xã tỉnh 

Trà  Vinh 46.746.000

8
Hợp đồng đào tạo lớp tập huấn sơ chế và bảo  quản 

rau an toàn sau thu hoạch

Chi cục quản lý chất lượng 

nông  lâm thủy sản Trà Vinh 19.880.000

9
Hợp đồng phối hợp Đào tạo bổ sung kiến thức  về 

nhiệt điện
Công ty nhiệt điện
Duyên Hải tỉnh Trà Vinh 202.576.000

10
Hợp đồng nhập số liệu khảo sát  nhu cầu 

học nghề năm 2013

Sở lao động-thương binh và 

xã  hội tỉnh Trà Vinh 36.989.000

NĂM 2014

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng  

HCSN & Doanh nghiệp (06 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà Vinh 960.000.000

2
Hợp đồng Về việc Phối hợp tổ chức lớp bồi  

dưỡng nghiệp vụ Kế toán truởng HCSN

Phòng giáo dục và đào tạo  

huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh 227.200.000

3
Hợp đồng Về việc Phối hợp tổ chức lớp bồi  

dưỡng nghiệp vụ Kế toán truởng HCSN

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật -

Nghiệp Vụ Cái Bè, Tiền Giang 136.800.000

4
Hợp đồng Về việc đào tạo Lớp Cán bộ quản lý  khoa-

phòng tại Trường Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh

191.239.000
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5
Hợp đồng Liên kết dạy nghề nông nghiệp cho

lao động nông thôn

Chi cục Phát Triển Nông

thôn tỉnh Trà Vinh

112.996.998

6
Hợp đồng Liên kết dạy nghề cho lao động

nông thôn

Sở Lao động - Thương binh

và  Xã hội tỉnh Trà Vinh

198.500.000

7 Hợp đồng May đồng phục học sinh Trường Thực Hành Sư Phạm
85.780.000

8 Hợp đồng may lễ phục tốt nghiệp Trường Đại học Trà Vinh
23.600.000

9
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và lễ  tân 

hành chính. khách tiết. hội nghị
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

42.620.000

10
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông  tin và 

quản trị web
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

52.080.000

11
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu và 

tham mưu chính sách cho  các cơ quan quản lý

nhà nước

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh
43.850.000

12
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích công

việc. xây dựng bảng mô tả  công việc. đánh giá

hiệu quả công việc trong cơ quan hành chính đơn vị

sự nghiệp

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh
49.850.000

13 Hợp đồng Bồi dưỡng Kỹ năng soạn thảo và kiểm tra 

văn bản

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 49.850.000

14
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và lễ tân 

hành chính. khách tiết. hội  nghị cấp xã năm 2014

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 51.620.000

15
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng ra quyết định và 

giải quyết công việc hiệu quả

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 49.850.000

16
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, 

báo chí, tin nội bộ cho các cơ  quan nhà nước

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

17
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, 

báo chí, tin nội bộ cho các cơ  quan nhà nước

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

18
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, 

điều hành cuộc họp và thuyết  trình hiệu quả

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

19
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính và 

nghiệp cải cách hành chính  cấp xã

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

20
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính và 

nghiệp vụ cải cách hành  chính cấp tỉnh,

thành phố

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

21 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng Phân tích và

tổ chức hành chính

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

22 Hợp đồng Lớp cán bộ quản lý khoa - phòng đại học

Trà Vinh năm 2013-2014

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

23 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng Kiến thức hội nhập kinh tế 

quốc tế

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

24
Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính và

nghiệp vụ cải cách hành  chính cấp tỉnh, huyện,

Thành phố

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000
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25 Hợp đồng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, báo chí, tin 

nội bộ cho các cơ  quan nhà nước (đợt2)

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh 43.850.000

26 Hợp đồng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế
Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

43.850.000

27
Hợp đồng lớp kỹ năng lãnh đạo. điều hành cuộc họp và 

thuyết trình hiệu quả

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

49.850.000

28

Hợp đồng lớp kỹ năng phân tích công việc, xây dựng bảng 

mô tả công việc,  đánh giá hiệu quả công việc trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh
49.850.000

29
Hợp đồng lớp kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính, 

khánh tiết, hội nghị cấp xã

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

51.620.000

30 Hợp đồng lớp kỹ năng soạn thảo và kiểm tra văn bản
Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

49.850.000

31
Hợp đồng lớp kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính,

khánh tiết, hội nghị

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

42.620.000

32 Hợp đồng lớp kỹ năng khai thác thông tin và quản trị

trang Web

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

52.080.000

33
Hợp đồng lớp kỹ năng nghiên cứu và tham mưu chính 

sách cho các cơ quan  quản lý nhà nước

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh
43.850.000

34
Hợp đồng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, báo chí, 

tin nội bộ cho các cơ  quan nhà nước năm 2014 (đợt1)

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh
43.850.000

35 Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích và tổ chức

hành chánh

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh

34.362.500

36
Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính nghiệp vụ 

cải cách hành chính  cho đội ngũ công chức cấp xã

Sở Nội Vụ tỉnh Trà  Vinh
47.835.900

NĂM 2015

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN &

Doanh  nghiệp (03 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học  

Trà Vinh 260.000.000

2
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý

cấp phòng
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

40.229.000

3 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính  cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính

nhà nước

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 41.629.000

4 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
50.261.000

5
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư.

lưu trữ
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

50.261.000

6
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
56.600.000

7
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, tổng hợp 

vàviết  báo cáo (lớp 1)
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

41.629.000

8
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, tổng hợp 

vàviết  báo cáo (lớp 2)
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

41.629.000

9
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính 

và văn  hóa công sở
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

41.629.000
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10 Hợp đồng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính cho  chủ tài khoản các cơ quan hành chính 

nhà nước

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

41.629.000

11
Hợp đồng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp

phòng
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

40.229.000

12
Hợp đồng liên kết dạy nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn

Chi cục Phát Triển Nông thôn  

tỉnh Trà Vinh

264.750.000

NĂM 2016

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng 

HCSN & Doanh  nghiệp (02 khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học  

Trà Vinh

170.000.000

2
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến 

thức, năng  lực hội nhập quốc tế
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

33.656.800

3
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác 

tư pháp - hộ  tịch cho công chức cấp xã
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

44.161.800

4
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác 

dân vận
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

50.321.800

5
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên

(Lớp 1)
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

25.048.000

6
Hợp đồngLớp bồi dưỡng về công tác thanh niên

(Lớp  2)
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

25.048.000

7
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên

(Lớp 3)
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

25.048.000

8 Hợp đồngLớp bồi dưỡng về công tác thanh niên

(Lớp 4)

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
39.792.200

9 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng Ngạch kế toán viên (lớp 1) Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
307.500.000

10 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng Ngạch kế toán viên (lớp 2) Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
299.300.000

11 Hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo 

đề án 1956

Sở Lao động - Thương binh và  

Xã hội tỉnh Trà Vinh

154.000.000

12
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề lao động nông thôn 

cho các xã thuộc dự  án AMD Trà Vinh (đợt 1)

Ban Điều Phối Dự Án AMD

Trà Vinh

131.340.000

13
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề lao động nông thôn 

cho các xã thuộc dự  án AMD Trà Vinh (đợt 2)

Ban Điều Phối Dự Án AMD

Trà Vinh

233.540.000

14
Hợp đồng Liên kết dạy nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn năm  2016

Chi cục Phát Triển Nông thôn  

tỉnh Trà Vinh

236.980.680

15 Hợp đồng Bồi dưỡng lực xây dựng và lực đầu tư

công

Phòng Nội vụ huyện

Càng Long

38.000.000

NĂM 2017

1
Tổ chức Đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN & 

Doanh nghiệp (02  khóa)

Tổ chức tại Trường Đại học

Trà  Vinh

106.500.000

2
Hợp đồng mở các lớp đào tạo bồi duỡng nâng cao năng

lực cho cán bộ  cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình

135 năm 2017 (14 lớp)

Ban Dân Tộc Tỉnh Trà Vinh

753.895.000

3
Hợp đồng đào tạo Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

quản lý nhà nuớc  về công tác thanh niên
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh

131.250.000
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4 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết

báo cáo

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh
77.175.000

5
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng đạo đức, giao tiếp và văn 

hóa ứng xử cho  viên chức ngành y tế
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 73.170.000

6 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng về nâng cao năng lực quản lý 

tài chính

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 73.170.000

7
Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính 

và văn hóa công  sở, chuẩn mực xử sự
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 73.170.000

8 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức cuộc họp và 

các sự kiện

Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 61.600.000

9
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng xây dựng quy trình làm việc 

hiệu quả và kỹ  năng quản lý thời gian
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 52.360.000

10
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức về bạo lực học 

đường và kỹ năng  xử lý chống bạo lực học đường
Sở Nội Vụ tỉnh Trà Vinh 118.580.000

11
Hợp đồng đào tạo Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

quản lý nhà nuớc  về công tác thanh niên

Cơ Sở Trường ĐH Nội Vụ  

Hà Nội Tại TP. HCM 114.570.000

12
Hợp đồng Về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng 

nâng cao năng lực  quản lý tài chính

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

huyện  Cầu Kè 84.800.000

13
Hợp đồng Về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng 

nâng cao năng lực  quản lý tài chính

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

huyện  Trà Cú 92.800.000

14
Hợp đồng Về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng 

nâng cao năng lực  quản lý tài chính

Phòng Giáo Dục Đào Tạo

huyện  Tiểu Cần 72.800.000

15
Hợp đồng Về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng 

nâng cáo năng lực  quản lý tài chính

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Thị

xã  Duyên Hải 37.600.000

16
Hợp đồng Về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng 

nâng cao năng lực  quản lý tài chính
Phòng Nội vụ huyện

Càng Long
39.000.000

17 Hợp đồng bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
Tổ chức Care Quốc tế tại

Việt  Nam 126.210.000

NĂM 2018

1
Hợp đồng liên kết dạy nghề cho lao động nông thôn Chi cục PTNT Trà Vinh 117.040.000

2
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề

BĐP dự án AMD Trà Vinh 331.180.000

3
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề

BĐP dự án AMD Trà Vinh
121.390.000

4 Hợp đồng liên kết đào tạo nghề BĐP dự án AMD Trà Vinh
331.180.000

5
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề

BĐP dự án AMD Trà Vinh 724.575.000

6 Hợp đồng về việc phối hợp tổ cức lớp tập huấn hướng dẫn

chế độ kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC cho chủ

tài khoản và kế toán trường học

Phòng GD&ĐT huyệnTrà Cú, 

tỉnh Trà Vinh

69.600.000

7
Hợp đồng về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn hướng

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư

107/2017/TT-BTC cho chủ tài khoản và kế toán

trường học

Phòng GD&ĐT Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh

81.000.000

8 Hợp đồng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
67.200.000

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service



17

DANH MỤC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

9
Hợp đồng lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và phòng, 

chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
92.700.000

10
Hợp đồng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
49.980.000

11 Hợp đồng lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 148.500.000

12
Hợp đồng lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 109.560.000

13
Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng, năng lực tổ chức thi 

hành pháp luật, theo dõi thi hành luật

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 147.840.000

14
Hợp đồng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 178.020.000

15
Hợp đồng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý

tài chính

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 73.440.000

16
Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng lập và tổ chức thực

hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 155.750.000

17
Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đời sống

văn hóa trên địa bàn xã

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
178.020.000

18 Hợp đồng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính – kế toán
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 178.020.000

19 Hợp đồng lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chỉ số đánh

giá hiệu quả công việc

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 44.880.000

20 Hợp đồng đào tạo. bồi dưỡng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ

tịch cho công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp huyện và

cấp xã

Trường Trung cấp luật

Vị Thanh

138.200.000

21 Hợp đồng liên kết về việc phối hợp mở lớp “Bồi dưỡng

ngạch kế toán viên”

Trường bồi dưỡng cán bộ

tài chính

671.625.000

22 Hợp đồng 10 lớp cơ sở (Đ1)
Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh 496.397.500

23 Hợp đồng 03 lớp cộng đồng (Đ2)
Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh 135.110.000

24 Hợp đồng 14 lớp cơ sở (Đ2)
Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh 693.122.500

25 Hợp đồng 8 lớp cộng đồng (Đ2)
Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh 368.442.500
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NĂM 2019

01 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức tổ chức thi 

hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 152,100,000

02 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, 

chống bạo lực và kỹ năng làm việc với các nạn nhân bị 

bạo lực gia đình

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 85,000,000

03 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, tổ chức 

thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự, 

an ninh ở cơ sở

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 92,000,000

04 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng cải cách hành chính theo mô 

hình một cửa điện tử liên thông hiện đại và văn hóa ứng 

xử, kỹ năng giao tiếp với công dân cho bộ phận tiếp nhận 

và hoàn trả kết quả (lớp 1)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 94,900,000

05 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4,0

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 73,000,000

06
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng cải cách hành chính theo mô 

hình một cửa điện tử liên thông hiện đại và văn hóa ứng 

xử, kỹ năng giao tiếp với công dân cho bộ phận tiếp nhận 

và hoàn trả kết quả (lớp 2)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 85,800,000

07 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 121,000,000

08
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng tổ chức quản lý văn bản điện tử 

- lớp 1

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 70,200,000

09
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng tổ chức quản lý văn bản điện tử 

- lớp 2

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 71,500,000

10 Hợp đồng Lớp Ngạch kế toán viên chính
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

11
Hợp đồng Lớp Kỹ năng xây dựng đề án vị trí việc làm 

(lớp thứ 1)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 132,000,000

12
Hợp đồng Lớp Kỹ năng xây dựng đề án vị trí việc làm 

(lớp thứ 2)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 101,400,000

13
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về lĩnh vực xây dựng chuyên đề Kỹ năng quản lý 

trật tự xây dựng

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 65,000,000

14
Hợp đồng Bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng trên

đại bàn xã tại các huyện Châu Thành, Duyên Hải, 

Cầu Ngang

Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh 117,000,000

15 Hợp đồng mở lớp đào tạo nghề thuộc Dự án AMD
BĐP Dự án ADM 

Trà Vinh

1,667,660,000

16 Tổ chức Lớp Kế toán trưởng HCSN
- 45,000,000

17 Tổ chức Lớp Kế toán trưởng DN
- 40,500,000

18
Tổ chức Lớp Tập huấn quản lý tài chính cho chủ tài 

khoản và kế toán Trường học

- 84,000,000

18
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NĂM 2020

1
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề lao động nông thôn cho

các xã thuộc dự án AMD Trà Vinh

Ban điều phối dự án AMD Trà 

Vinh 391.330.000 

2
Hợp đồng liên kết đào tạo nghề lao động nông thôn cho

các xã thuộc dự án AMD Trà Vinh

Ban điều phối dự án AMD Trà 

Vinh 251.700.000 

3 Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Sở Lao động Thương binh

và Xã hội tỉnh Trà Vinh 201.426.000 

4 Hợp đồng Đào tạo nghề
Phòng Lao động thương binh 

và Xã hội Thành phố Trà Vinh 271.405.000 

5 Hợp đồng Đào tạo nghề 
Phòng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn 200.464.600 

6 Hợp đồng Đào tạo nghề 
Phòng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn 130.168.600 

7 Hợp đồng Đào tạo nghề 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 70.296.000 

8
Hợp đồng Hợp đồng mở các lớp đào tạo bồi duỡng nâng 

cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 1.246.080.000 

9
Hợp đồng mở các lớp đào tạo bồi duỡng nâng cao năng 

lực cho cán bộ cơ sở  thuộc Chương trình 135
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 228.800.000 

10

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức về chỉ số cải cách 

hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, 

chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 - Lớp thứ nhất

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
97.200.000 

11

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức về chỉ số cải cách 

hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, 

chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 - Lớp thứ hai 

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
239.400.000 

12
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ trong phòng 

chống tham nhũng năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 124.800.000 

13
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 136.800.000 

14
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 81.600.000 

15
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về 

công tác thanh niên - lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 114.000.000 

16
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về 

công tác thanh niên - lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 120.000.000 

17

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng bảng thời 

hạn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng và ban hành danh 

mục hồ sơ, lập hồ sơ năm 2020 Lớp thứ nhất

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
64.800.000 
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18

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng bảng thời 

hạn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng và ban hành danh 

mục hồ sơ, lập hồ sơ năm 2020 - Lớp thứ hai

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
100.800.000 

19
Lớp bồi dưỡng kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật năm 

2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 132.000.000 

20
Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 72.000.000 

21
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Càng Long năm 2020 
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 192.000.000 

22
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm Thành phố Trà Vinh năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

92.800.000 

23
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Châu Thành năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 161.600.000 

24
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Tiểu Cần năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 126.400.000 

25
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Cầu Kè năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 105.600.000 

26
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Trà Cú năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 179.200.000 

27
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Cầu Ngang năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 144.000.000 

28

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Duyên Hải & Thị xã 

Duyên Hải năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
155.200.000 

29 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Trường Cao đẳng luật Miền 

Nam

103.400.000 
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NĂM 2020

18

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng bảng thời 

hạn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng và ban hành danh 

mục hồ sơ, lập hồ sơ năm 2020 - Lớp thứ hai

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
100.800.000 

19
Lớp bồi dưỡng kỹ năng theo dõi thi hành pháp luật năm 

2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 132.000.000 

20
Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 72.000.000 

21
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Càng Long năm 2020 
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 192.000.000 

22
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm Thành phố Trà Vinh năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

92.800.000 

23
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Châu Thành năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 161.600.000 

24
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Tiểu Cần năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 126.400.000 

25
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Cầu Kè năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 105.600.000 

26
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Trà Cú năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 179.200.000 

27
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Cầu Ngang năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 144.000.000 

28

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm huyện Duyên Hải & Thị xã 

Duyên Hải năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
155.200.000 

29 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Trường Cao đẳng luật Miền 

Nam

103.400.000 
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NĂM 2021

1
Hợp đồng Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về 

công tác thanh niên - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 99.600.000 

2
Hợp đồng Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về 

công tác thanh niên - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 129.600.000 

3
Hợp đồng Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tài chính -

kế toán năm 2021 
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 116.400.000 

4
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình, đề 

án, kế hoạch - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 87.600.000 

5
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình, đề 

án, kế hoạch - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

50.400.000 

6
Hợp đồng Đào tạo liên kết đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Trường Cao đẳng Luật miền 

Nam
127.600.000 

7

Hợp đồng liên kết đào tạo lớp Bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo - Lớp thứ nhất

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 139.100.000 

8

Hợp đồng liên kết đào tạo lớp Bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại tố cáo - Lớp thứ hai

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 178.100.000 

9
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động 

cho Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

100.800.000 

10

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động 

cho Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

– Quản lý Nhà văn hóa và Thể dục thể thao (cho người 

làm công tác Đoàn Thanh niên)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
103.200.000 

11

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động 

cho Quản lý Trạm truyền thanh – Tuyên giáo Đảng ủy 

(cho người làm công tác Quản lý trạm truyền thanh)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 103.200.000 

12

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động 

cho Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam –

Dân vận Đảng ủy (cho người làm công tác mặt trận)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 105.600.000 

13
Hợp đồng Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ 

và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ - lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 98.400.000 

14
Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm, xác định hiệu 

lực và áp dụng văn bản pháp luật năm 2021
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

62.400.000 
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15

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động

cho Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam – Hội

Khuyến học (cho người làm công tác phụ nữ)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
103.200.000 

16
Hợp đồng Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ

và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ - lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

100.800.000 

17

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động

cho Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam hoặc Phó Chủ

tịch Hội Nông dân Việt Nam – Hội Chữ thập đỏ (cho

người làm công tác nông dân)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
100.800.000 

18

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động

cho Văn phòng Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Đảng

ủy - Ủy ban nhân dân hoặc Tổ chức Đảng - Chính quyền

- Văn phòng Ủy ban nhân dân hoặc Tổ chức Đảng -

Chính quyền - Văn phòng Ủy ban nhân dân - Thủ quỹ -

Văn thư lưu trữ (cho người làm công tác Văn phòng Ủy

ban nhân dân)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
105.600.000 

19

Hợp đồng Bồi dưỡng nội dung hội nhập kinh tế quốc tế

(chuyên đề kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh hội

nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0 và giai

đoạn hậu Covid-19)

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
52.800.000 

20

Hợp đồng Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động

cho Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và hội người cao

tuổi

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
103.200.000 

21
Hợp đồng Bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử -

Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

106.800.000 

NĂM 2022

1
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác

thanh niên năm 2022 - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

109.350.000 

2
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác

thanh niên năm 2022 - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

117.450.000 

3
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành

chính - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

98.550.000 

4
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành

chính - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

102.600.000 

5
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bình

đẳng giới - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

83.700.000 
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6
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bình

đẳng giới - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

85.050.000 

7
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về

văn bản điện tử - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 93.150.000 

8
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về

văn bản điện tử - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

132.300.000 

9
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về

văn bản điện tử - Lớp thứ ba
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

132.300.000 

10
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng ,nghiệp vụ kỹ năng công tác

quản lý về giáo dục - Lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

10.800.000 

11
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng ,nghiệp vụ kỹ năng công tác

quản lý về giáo dục - Lớp thứ hai
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 9.450.000 

12

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức

công vụ, hướng dẫn sử dụng và ký số hồ sơ trên Hệ

thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh

(iGate) năm 2022 - Lớp thứ nhất

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
143.100.000 

13

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức

công vụ, hướng dẫn sử dụng và ký số hồ sơ trên Hệ

thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh

(iGate) năm 2022 - Lớp thứ hai

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
157.950.000 

14 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 39.150.000 

15

Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt

động cho người làm công tác Hội Người cao tuổi - Hội

Chữ thập đỏ

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 180.900.000 

16
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt

động cho người làm công tác thanh tra nhân dân
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 121.500.000 

17

Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt

động cho người làm công tác Tổ chức Đảng - Chính

quyền

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 128.250.000 

18
Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt

động cho Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 187.650.000 
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19 Hợp đồng Lớp Bồi dưỡng Ngạch Kế toán viên năm 2022 Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 72.000.000 

20

Hợp đồng Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP - Lớp 

thứ nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành
41.000.000 

21

Hợp đồng Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP - Lớp 

thứ nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành
41.000.000 

22

Hợp đồng Bồi dưỡng nghiệp vụ thủ quỹ cho viên chức 

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành
60.000.000 

23
Hợp đồng Bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức 

kiêm nhiệm trường học

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành
60.000.000 

24
Hợp đồng Bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức 

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành 39.000.000 

25

Hợp đồng  khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính - kế toán - tài sản tại các Trường học (đối tượng Kế 

toán)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành

61.500.000 

26

Hợp đồng  khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính - kế toán - tài sản tại các Trường học (đối tượng 

Chủ Tài khoản) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Châu Thành

61.500.000 

27
Hợp đồng  khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính - kế toán - tài sản tại các Trường học 

Phòng Nội vụ huyện Càng

Long
48.000.000 

28
Hợp đồng  khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính - kế toán - tài sản tại các Trường học 
Phòng Nội vụ huyện Tiểu Cần 49.200.000 

29
Hợp đồng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức

hội thảo, hội nghị và sự kiện năm 2022

Phòng Nội vụ Thành phố Trà

Vinh
94.500.000 

30 Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Trường Cao Đẳng Luật Miền 

Nam
35.200.000 

31

Hợp đồng Lớp  bồi dưỡng kiến thức quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật năm 

2022

Trường Đại Học Nội vụ Hà 

Nội
196.850.000 

32
Hợp đồng Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Trường Đại Học Nội vụ Hà 

Nội
172.800.000 

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service
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DANH MỤC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

NĂM 2022

33

Hợp đồng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

nguyên và môi trường, chống biến đổi khí hậu và ứng 

phó biến đổi khí hậu năm 2022

Trường Đại Học Nội vụ Hà 

Nội
192.600.000 

34
Hợp đồng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về công tác quy hoạch

Trường Đại Học Nội vụ Hà 

Nội
198.400.000 

35

Hợp đồng  Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích)

Phòng Lao động Thương binh 

và Xã hội huyện Trà Cú
146.658.752 

36

Hợp đồng  Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích)

Phòng Lao động Thương binh 

và Xã hội huyện Trà Cú
272.572.116 

37

Hợp đồng Đào tạo nghề cho lao động nông thôn về Tạo

dáng và chăm sóc cây cảnh, Trồng lúa và trông cây gia vị

trên địa bàn các xã Ngọc Biên, Long Hiệp và Tân Hiệp

và Thị trấn Trà Cú năm 2022"

Phòng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn huyện Trà Cú

122.200.164 

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

1 Hợp đồng tư vấn, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước

thải phòng thí nghiệm cho tòa nhà khoa Nông Nghiệp

Thủy Sản

Trường Đại học Trà Vinh 207.120.000

2 Hợp đồng Nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường

trong hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh

doanh của chuỗi giá trị dừa và đậu phộng cho Dự án

SME Trà Vinh

Bản Quản Lý Dự Án SME 

Trà Vinh

150.700.000

3 Hợp đồng dịch vụ Nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá

tác động môi trường cho dự án “Nhà máy phong điện

gió Hàn Quốc - Trà Vinh 1”

Công Ty TNHH  MTV 

Điện Gió Trà Vinh

320.100.000

4 Hợp đồng dịch vụ Nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá

tác động môi trường cho dự án “Nhà máy phong điện

gió Hàn Quốc - Bến Tre”

Công Ty TNHH  MTV 

Điện Gió Bến Tre

210.665.000

5 Hợp đồng dịch vụ Nghiên cứu và thực hiện dịch vụ Bộ

điều khiển thu nhận/ xử lý tín hiệu tập trung, Thiết bị thu

nhận và truyền dữ liệu tại ao nuôi, Thiết bị thu nhận và

truyền dữ liệu tại nhà máy chế biến

Công Ty TNHH  Thương 

Mại – Dịch Vụ E&C

214.500.000

6 Hợp đồng nghiên cứu khoa học về nghiên cứu xâm nhập

mặn nước ngầm ở tỉnh Trà Vinh
GFZ German  Research 

Centre for  Geoscience

7850 USD

7 Hợp đồng Tư vấn, lập Báo cáo khảo sát các tính chất

vật lý khu vực biển thuộc Dự án Trang trại gió Trà Vinh

giai đoạn 1

Kunhwa Enginering  & 

Consulting Co.,  Ltd

6500 USD

8 Hợp đồng Đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) –

Dự án nhà máy điện gió Hiệp Thạnh (78MW)

Công ty Cổ phần năng lượng

tái tạo ECOTECH Trà Vinh

1.274.868.700

9 Hợp đồng Nghiên cứu và lập báo cáo ĐTM cho dự án

“Nhà máy điện gió Duyên Hải 48,3 MW”

Công ty TNHH Điện gió

Duyên Hải

440.000.000

10 Hợp đồng Dịch vụ lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH thực

phẩm An Phước

Công ty TNHH thực phẩm An 

Phước
168.000.000 

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG

NGHỆ THỰC HIỆN

STT Nội dung Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí

1
Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án "Nuôi ếch kết hợp với cá sặc rằn"

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Càng Long
283.250.000 

2
Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án "Nuôi lươn không bùn trên bể bạt"

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Càng Long 321.975.000 

3

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án “Nhân rộng mô hình trồng măng tây xanh

theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Châu Thành

335.984.497 

4

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án “Ứng dụng mô hình nuôi cá chạch bùn

(Chạch đồng - Misgurnus anguillicaudatus) trong ao

đất tại huyện Cầu Kè”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Cầu Kè

465.424.130 

5

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng

(Sus scrofa x Sus scrofa domesticus) thích ứng biến

đổi khí hậu trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà

Vinh”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Duyên Hải

342.581.373 

6

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cua cốm

(Scylla sp.) trong bể xi măng ứng dụng hệ thống lọc

nước tuần hoàn trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh

Trà Vinh”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Duyên Hải

330.750.022 

7

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án “Dự án tư vấn thực hiện mô hình nuôi tôm

càng xanh thâm canh tại huyện Càng Long”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Càng Long
506.100.000 

8

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án “Dự án tư vấn thực hiện mô hình nuôi cá thác

lác cườm kết hợp với cá sặc rằn trong ao đất tại

huyện Càng Long”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Càng Long

376.987.000 

9

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ

dự án dự án “Xây dựng mô hình nuôi lươn không

bùn trên bể composite tại huyện Tiểu Cần”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Tiểu Cần
582.757.074 

10

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ dự

án: “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau an toàn

tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Càng Long
591.976.420 

11

Hợp đồng thực hiện mô hình khoa học và công nghệ dự 

án: “Ứng dụng công nghệ vi sinh trong canh tác ớt chỉ 

thiên theo hướng an toàn bền vững tại huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Cầu Kè

502.792.874 

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service
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CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

STT TÊN LỚP
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP/ 

LIÊN KẾT

HỌC VIÊN TỐT 

NGHIỆP

Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

NĂM 2018

1 Kỹ thuật xây dựng
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
142

2 Trồng rau an toàn
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
75

3 Chăn nuôi gà, vịt
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
51

4 Trồng cây có múi
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
28

5 Chăn nuôi gà
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
148

6 Chăn nuôi dê
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
60

7 Chăn nuôi heo
Ban điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
31

8
Bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cán bộ cơ sở
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 1168

9
Bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cộng đồng
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 526

10 Phòng và trị bệnh bò
Chi cục Phát triển Nông

thôn tỉnh Trà Vinh
28

11 Chăn nuôi gà
Chi cục Phát triển Nông

thôn tỉnh Trà Vinh
28

12 Trồng lúa năng suất cao
Chi cục Phát triển Nông

thôn tỉnh Trà Vinh
28

13 Trồng cây có múi
Chi cục Phát triển Nông

thôn tỉnh Trà Vinh
28

14 Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Đại học Nội vụ
97

15 Bồi dưỡng Nghiệp vụ chứng thực
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Đại học Nội vụ
100



30

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NĂM
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STT TÊN LỚP
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP/ 

LIÊN KẾT

HỌC VIÊN TỐT 

NGHIỆP

Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

16
Bồi dưỡng Kỹ năng lập và tổ chức thực

hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Đại học Nội vụ 
83

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính - kế toán

xã theo ngân sách nhà nước, luật kế

toán, luật phí và lệ phí

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Đại học Nội vụ
92

18
Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công

việc
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 49

19
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 88

20 Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Trường Bồi dưỡng cán

bộ tài chính

199

21 Bồi dưỡng công tác cải cách hành chính
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Đại học Nội vụ 
78

22

Bồi dưỡng kỹ năng, năng lực tổ chức thi

hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp

luật

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Đại học Nội vụ
108

23 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 46

24

Bồi dưỡng Đạo đức công vụ và phòng, 

chống tham nhũng, trong các cơ quan

nhà nước

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 107

25 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh/ 

Trường Trung cấp Luật

Vị Thanh

114

26
Bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (đấu 

thầu cơ bản)
29

27
Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự 

nghiệp
16

28 Kỹ thuật nấu ăn 09

29
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài 

chính
255

30

lớp Tập huấn Hướng dẫn chế độ kế toán

hành chính sự nghiệp theo Thông tư

107/2017/TT-BTC cho chủ Tài khoản

và kế toán trường học

90

31 Kỹ thuật trang thiết bị phòng thí nghiệm 10
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CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN
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STT TÊN LỚP
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP/ 

LIÊN KẾT

HỌC VIÊN TỐT 

NGHIỆP

Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

NĂM 2019

1 Kỹ thuật xây dựng
Sở Lao động Thương binh và 

xã hội tỉnh Trà Vinh
25

2 Lắp đặt và sửa chữa điện công nghiệp
Sở Lao động Thương binh và 

xã hội tỉnh Trà Vinh
21

3 Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn huyện Càng 

Long

21

4 Trồng rau an toàn

Phòng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn huyện Càng

Long

25

5 Kỹ thuật xây dựng
Ban Điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
201

6 Chăn nuôi gà
Ban Điều phối dự án AMD 

tỉnh Trà Vinh
549

7 Bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 635

8 Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 127

9 Kỹ thuật xây dựng

10
Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải 

quyết vấn đề

Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Trà Vinh
64

11 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 18

12 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 15

13
Lớp Tập huấn quản lý tài chính cho chủ tài 

khoản và kế toán Trường học

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Châu Thành
84

14

Lớp Bồi dưỡng cải cách hành chính theo mô 

hình một cửa điện tử liên thông hiện đại và 

văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp với công 

dân cho bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả

Trường ĐH Nội vụ  

Phân hiệu tại TP  HCM
155

15 Lớp Kỹ năng xây dựng đề án vị trí việc làm 
Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội - Phân hiệu tại TP HCM
170
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Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

16
Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 

nước về lĩnh vực xây dựng chuyên đề Kỹ năng 

quản lý trật tự xây dựng

Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội - Phân hiệu tại TP HCM
90

17 Lớp Ngạch kế toán viên chính
Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài 

chính
42

18
Lớp Bồi dưỡng tổ chức quản lý văn bản điện 

tử 

Trường ĐH Nội vụ  

Phân hiệu tại TP  HCM
123

19
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng,

kiến thức tổ chức thi hành pháp luật và theo 

dõi thi hành pháp luật

Trường ĐH Nội vụ  

Phân hiệu tại TP  HCM
119

20
Lớp bồi dưỡng

nghiệp vụ hộ tịch

Trường Trung cấp Luật Vị 

Thanh
55

21

Lớp Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công 

nghiệp 4,0

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 96

22
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, 

chống bạo lực và kỹ năng làm việc với các nạn 

nhân bị bạo lực gia đình

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 85

23
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, tổ chức 

thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, 

quân sự, an ninh ở cơ sở

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 92

NĂM 2020

1 Chăn nuôi gà
Ban điều phối dự án AMD 

Trà Vinh
236

2 Trồng rau an toàn
Ban điều phối dự án AMD 

Trà Vinh
64

3 Nấu ăn
Sở Lao động Thương binh

và Xã hội tỉnh Trà Vinh
48

4
Lắp đặt, sửa chữa điện công nghiệp

Sở Lao động Thương binh

và Xã hội tỉnh Trà Vinh 25

5
Kỹ thuật xây dựng Sở Lao động Thương binh

và Xã hội tỉnh Trà Vinh
83

6 Trang điểm thẩm mỹ
Phòng Lao động Thương binh 

và xã hội Thành phố Trà Vinh
24

7 Trồng cây có múi
Phòng NN và PTNT Càng 

Long
44

8 Trồng lúa năng suất cao
Phòng NN và PTNT Càng

Long
25

9 Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh
Phòng NN và PTNT Càng 

Long
19

10 Phòng và trị bệnh bò
Phòng NN và PTNT Càng 

Long
24
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Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

11

Bồi dưỡng Kỹ năng tổ chức

quản lý dự toán, chấp hành dự toán và kỹ năng

tổ chức công tác kế toán trường học năm 2020

- 80

12
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối

với lựa chọn nhà thầu
- 23

13 Lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp - 39

14 Lớp kế toán trưởng Doanh nghiệp - 9

15 Bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 1669

16 Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 90

17

lớp bồi dưỡng kiến thức về chỉ số cải cách

hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành

chính công, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành

chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 205

18
Lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ trong phòng

chống tham nhũng năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 11

19
lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 183

20
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về

công tác thanh niên - lớp thứ nhất
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 196

21

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng bảng thời

hạn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng và ban

hành danh mục hồ sơ, lập hồ sơ năm 2020

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 176

22
Lớp bồi dưỡng kỹ năng theo dõi thi hành pháp

luật năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 110

23

Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và

cách mạng công nghiệp 4.0

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 77

24
Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trưởng

ban nhân dân ấp,khóm năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 633

25 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Trường Cao đẳng luật Miền 

Nam
47
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Cấp chứng

chỉ

NĂM 2021

1 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 19

2 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 17

3

Bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông

Phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Cầu Ngang
49

4

Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (Mã

lớp BDCTTQ.TV1

Phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Cầu Ngang
26

5

Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

89

6
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về

công tác thanh niên
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 194

7 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tài chính Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 112

8
Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình, đề

án, kế hoạch
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 170

9
Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp hoạt động

cho cán bộ không chuyên cấp xã
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 1172

10 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Cao đẳng Luật Miền Nam 58

11

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công

dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố

cáo - lớp 1

Trường Cán bộ Thanh tra 253

12 Kỹ thuật Xây dựng
Phòng Lao động Thương binh

và Xã hội huyện Càng Long
50

13 Chăn nuôi heo

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

41

14 Phòng và trị bệnh bò

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

22

15 Trồng cây có múi

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

24

16 Nuôi Thủy sản nước ngọt

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

25
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nhận

Cấp chứng

chỉ

NĂM 2021

1 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 19

2 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 17

3

Bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông

Phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Cầu Ngang
49

4

Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (Mã

lớp BDCTTQ.TV1

Phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Cầu Ngang
26

5

Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

89

6
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về

công tác thanh niên
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 194

7 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tài chính Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 112

8
Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình, đề

án, kế hoạch
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 170

9
Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp hoạt động

cho cán bộ không chuyên cấp xã
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 1172

10 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Cao đẳng Luật Miền Nam 58

11

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công

dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố

cáo - lớp 1

Trường Cán bộ Thanh tra 253

12 Kỹ thuật Xây dựng
Phòng Lao động Thương binh

và Xã hội huyện Càng Long
50

13 Chăn nuôi heo

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

41

14 Phòng và trị bệnh bò

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

22

15 Trồng cây có múi

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

24

16 Nuôi Thủy sản nước ngọt

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

25
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Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

NĂM 2021

1 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 19

2 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 17

3

Bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông

Phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Cầu Ngang
49

4

Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức

kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (Mã

lớp BDCTTQ.TV1

Phòng Giáo dục

và Đào tạo huyện Cầu Ngang
26

5

Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

89

6
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về

công tác thanh niên
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 194

7 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tài chính Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 112

8
Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình, đề

án, kế hoạch
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 170

9
Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp hoạt động

cho cán bộ không chuyên cấp xã
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 1172

10 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Cao đẳng Luật Miền Nam 58

11

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công

dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố

cáo - lớp 1

Trường Cán bộ Thanh tra 253

12 Kỹ thuật Xây dựng
Phòng Lao động Thương binh

và Xã hội huyện Càng Long
50

13 Chăn nuôi heo

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

41

14 Phòng và trị bệnh bò

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

22

15 Trồng cây có múi

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

24

16 Nuôi Thủy sản nước ngọt

Phòng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn

huyện Càng Long

25
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STT TÊN LỚP
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP/ 

LIÊN KẾT

HỌC VIÊN TỐT 

NGHIỆP

Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ

NĂM 2022

1
Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác 

thanh niên năm 2022
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 168

2
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành 

chính
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 150

3
Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bình 

đẳng giới
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 129

4
Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về 

văn bản điện tử
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 291

5
Lớp bồi dưỡng ,nghiệp vụ kỹ năng công tác 

quản lý về giáo dục
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 195

6

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức 

công vụ, hướng dẫn sử dụng và ký số hồ sơ 

trên Hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch 

vụ công của tỉnh (iGate) năm 2022

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 225

7 Lớp Bồi dưỡng Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 32

8
Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp hoạt động 

cho cán bộ không chuyên trách
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 459

9

Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện trong và ngoài tỉnh 
748

10 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 9

11 Kế toán trưởng HCSN 17

12 Đào tạo Đấu thầu cơ bản
262

13
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức

hội thảo, hội nghị và sự kiện năm 2022
Phòng Nội vụ TP. Trà Vinh 79

14 Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên Trường BD Cán bộ tài chính 57

15 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Trường CĐ Luật Miền Nam 16

16

Lớp  bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật năm 

2022

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 127
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NGHIỆP

Cấp chứng

nhận

Cấp chứng

chỉ
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1
Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác 

thanh niên năm 2022
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 168

2
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành 

chính
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 150

3
Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bình 

đẳng giới
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 129

4
Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về 

văn bản điện tử
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 291

5
Lớp bồi dưỡng ,nghiệp vụ kỹ năng công tác 

quản lý về giáo dục
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 195

6

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức 

công vụ, hướng dẫn sử dụng và ký số hồ sơ 

trên Hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch 

vụ công của tỉnh (iGate) năm 2022

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 225

7 Lớp Bồi dưỡng Hội nhập kinh tế quốc tế Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 32

8
Bồi dưỡng kỹ năng phương pháp hoạt động 

cho cán bộ không chuyên trách
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 459

9

Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-

CP

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện trong và ngoài tỉnh 
748

10 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 9

11 Kế toán trưởng HCSN 17

12 Đào tạo Đấu thầu cơ bản
262

13
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức

hội thảo, hội nghị và sự kiện năm 2022
Phòng Nội vụ TP. Trà Vinh 79

14 Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên Trường BD Cán bộ tài chính 57

15 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Trường CĐ Luật Miền Nam 16

16

Lớp  bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật năm 

2022

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 127



39

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Dự án nuôi tôm cành xanh thâm canh tại huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Dự án nuôi lươn không bùn trên bể Composite 

tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Xây dựng mô hình nuôi cua cốm trong bể xi măng

ứng dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn

trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Khai giảng các lớp nghề
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Khai giảng các lớp nghề
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, hướng dẫn

sử dụng và ký hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch

vụ công của tỉnh Trà Vinh (IGATE)

Lớp bồi dưỡng công tác văn thư – lưu trữ
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cơ chế tự chủ tài chính

và quản trị tài sản công theo thông tư 56/2022/TT – BTC 

ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

Phối hợp đào tạo và mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Lắp đặt hệ thống XLNT phòng thí nghiệm tòa nhà

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường  Đại học Trà Vinh

Khảo sát và lập báo cáo địa hải khu vực biển Ba Động, 

tỉnh Trà Vinh



48

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm, nước mặt 

và khí hậu tại Tỉnh Trà Vinh
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Khảo sát thực địa – Lập Đánh giá tác động môi trường dự án 

Điện gió  Hàn Quốc – Trà Vinh



50

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ cơ sở 

và các lớp kỹ thuật

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU



51

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

Nghiên cứu tác động môi trường của chuỗi giá trị dừa và đậu 

phộng tỉnh Trà  Vinh

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
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Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

Đào tạo gắn với phương châm “ Học đi đôi với thực hành”

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

1 Nguyễn Thái Sơn Giảng viên
PGS. TS Công nghệ máy

tính

2 Nguyễn Minh Hòa Giảng viên PGS.TS Điện tử

3 Diệp Thanh Tùng Giảng viên
PGS.TS Kinh tế Nông

nghiệp

4 Nguyễn Thiện Nghĩa Giảng viên PGS.TS Tự động hóa

5 Lâm Thái Hùng Giảng viên PGS.TS Chăn nuôi

6 Nguyễn Thị Huệ Giảng viên Tiến sĩ Văn hóa học

7 Huỳnh Kim Hường Giảng viên Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

8 Phạm Thị Phương Thúy Giảng viên
Tiến sĩ Khoa học đất và

công tác cộng đồng

9 Nguyễn Thanh Tâm Giảng viên Tiến sĩ Xây dựng

10 Lâm Quang Vinh Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế Phát triển

11 Châu Nguyễn Trầm Yên Giảng viên Thạc sĩ Hóa học vật liệu

12 Nguyễn Ngọc Ẩn Giảng viên
Thạc sĩ Kinh tế (Kinh tế hợp

tác xã)

13 Phùng Thị Phượng Khánh Giảng viên
Thạc sĩ Quản trị văn phòng

Việt Nam học



54

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

14 Đoàn Công Chánh Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng

15 Trần Văn Khánh
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng

16 Huỳnh Thị Mỹ Dung
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng

17 Bùi Phước Hảo
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng

18 Nguyễn Thành Công
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng

19 Nguyễn Nhật Thanh
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng

20 Lê Thanh Tùng Giảng viên
Kỹ sư Điện khí hóa Cung 

cấp điện

21 Trần Công Thành Trưởng phòng
Cử nhân Tài chính

tiền tệ thuế

22 Trần Thiện Thuật Giám đốc
Cử nhân Tài chính kế toán

các doanh nghiệp

23 Trầm Phước Hữu Giáo viên Cao đẳng tin học

24 Nguyễn Hoàng Vũ Giảng viên Kỹ sư điện tử

25 Kim Anh Tuấn Giảng viên Kỹ sư điện tử

26 Đặng Hoàng Minh Giảng viên
Kỹ sư Điện khí hóa

Cung cấp điện

27 Quách Thị Vũ Huệ Giảng viên Thạc sỹ Quản lý giáo dục
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

28 Dương Thị Thu Ba Giảng viên Kỹ sư Nữ công

29 Lâm Quốc Nam
Phó trưởng 

bộ môn
Thạc sỹ Bảo vệ thực vật

30 Nguyễn Thái Mỹ Anh Giảng viên
Cử nhân quản trị khách sạn

và du lịch

31 Nguyễn Vy Thanh Giảng viên Thạc sĩ xây dựng

32 Phan Tấn Tài
Trưởng

bộ môn
Thạc sỹ Cơ khí động lực

33 Ngô Thanh Hà Giảng viên Kỹ sư Cơ khí động lực

34 Nguyễn Vũ Lực Giảng viên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy

35 Triệu Quốc Huy Giảng viên
Thạc sĩ Điện khí hóa

Cung cấp điện

36 Trần Thanh Vũ Giảng viên Thạc sĩ xây dựng

37 Đặng Thị Hồng Diễm Giảng viên Kỹ sư công nghệ cắt may

38 Kiên Xuân Tường Vy Giáo viên Kỹ thuật nữ công

39 Phan Quốc Nghĩa Giảng viên Thạc sỹ tin học

40 Nguyễn Trường Sinh Giảng viên Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

41 Lê Công Văn Giảng viên Thạc sỹ Thú y
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

28 Dương Thị Thu Ba Giảng viên Kỹ sư Nữ công

29 Lâm Quốc Nam
Phó trưởng 

bộ môn
Thạc sỹ Bảo vệ thực vật

30 Nguyễn Thái Mỹ Anh Giảng viên
Cử nhân quản trị khách sạn

và du lịch

31 Nguyễn Vy Thanh Giảng viên Thạc sĩ xây dựng

32 Phan Tấn Tài
Trưởng

bộ môn
Thạc sỹ Cơ khí động lực

33 Ngô Thanh Hà Giảng viên Kỹ sư Cơ khí động lực

34 Nguyễn Vũ Lực Giảng viên Thạc sĩ cơ khí chế tạo máy

35 Triệu Quốc Huy Giảng viên
Thạc sĩ Điện khí hóa

Cung cấp điện

36 Trần Thanh Vũ Giảng viên Thạc sĩ xây dựng

37 Đặng Thị Hồng Diễm Giảng viên Kỹ sư công nghệ cắt may

38 Kiên Xuân Tường Vy Giáo viên Kỹ thuật nữ công

39 Phan Quốc Nghĩa Giảng viên Thạc sỹ tin học

40 Nguyễn Trường Sinh Giảng viên Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

41 Lê Công Văn Giảng viên Thạc sỹ Thú y
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

42 Thạch Huỳnh Thu Trang Giảng viên
Thạc sĩ Bảo quản

chế biến NTTS

43 Kiên Xuân Tường Vy Giáo viên Kỹ thuật nữ công

44 Phan Quốc Nghĩa Giảng viên Thạc sỹ tin học

45 Lê Công Văn Giảng viên Thạc sỹ Thú y

46 Tạ Kiến Tường Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế

47 Nguyễn Thị Búp Giảng viên
Thạc sĩ Kinh tế

48 Nguyễn Mẫn Tú Giảng viên
Thạc sĩ Kinh tế

49 Phạm Trung Yên Giảng viên

Thạc sĩ Trường

Đại học Trà Vinh

50 Nguyễn Hồng Hà Giảng viên PGS.TS Kinh tế

51 Lê Trung Hiếu Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế

52 Nguyễn Châu Hùng Tính Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế

53 Huỳnh Quang Linh Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế

54 Bùi Thanh Long Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế

55 Dương Thị Tuyết Anh Giảng viên TS. Kinh tế phát triển
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ NGHIÊN CỨU

Tra Vinh University

The Center of Science research and Production service

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

56 Phạm Quốc Phong Giảng viên TS. Kỹ thuật cơ khí

57 Hồ Ngọc Hà Giảng viên ThS. Kỹ thuật điện

58 Phạm Kim Long Giảng viên

TS. Khoa học Thủy

sản bền vững và Quản

lí môi trường

59 Dương Hoàng Oanh Giảng viên
ThS. Nuôi trồng thủy

sản

60 Huỳnh Văn Hiệp
Giảng viên TS. Kỹ thuật xây dựng

công trình thủy

61 Nguyễn Thanh Tâm
Giảng viên

TS. Quản lý cơ sở hạ

tầng, công nghệ và

xây dựng

62 Trương Văn
Mến Giảng viên

TS. Kỹ thuật Cơ khí
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The Center of Science research and Production service

59

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

THỈNH GIẢNG
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1 Nguyễn Ngọc Đức Giảng viên
PGS.TS Trường

Đại học Kinh tế TP HCM

2 Lê Thị Thạch Hoa Giảng viên

Thạc sĩ Trường

Cao đẳng kinh tế 

TPHCM

3 Lê Tấn Phước Giảng viên
TS. Trường Đại học Kinh tế TP. 

HCM

4 Nguyễn Thanh Hà Giảng viên Sở Tư pháp Trà Vinh

5 Nguyễn Việt Dũng Giảng viên
Học Viện Chính trị Hành chính

Quốc Gia

6 Vũ Trung Kiên Giảng viên
Học Viện Chính trị Hành chính

Quốc Gia

7 Đổ Đức Đỉnh Giảng viên Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM

8 Trần Hữu Trần Huy Giảng viên
Trường Đại học Tài Chính

Marking TP.HCM

9 Nguyễn Văn Sáng Giảng viên
Trường Đại học Ngoại Thương

TP.HCM

10 Đỗ Thị Ngọc Liên Giảng viên
Trường Cán bộ Quản lý giáo

dục TP.HCM

11 Nguyễn Văn Nhứt Giảng viên Trường Cán bộ TP.HCm

12 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên
Trường Cán bộ Quản lý giáo

dục TP.HCM

13 Vũ Văn Phong Giảng viên
Học viện Chính Trị Hành chính

khu vực 2 TP.HCM

14 Huỳnh Thị Lan Vi Giảng viên Trường Đại học Marking

The Center of Science research and Production service

60



61

TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

15 Phan Thị Thúy Ngọc Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế

16 Đàm Xuân Hiệp Giảng viên Trường Đại học Điện Lực

17 Lê Công Tuấn Kiệt Giảng viên

Giám đốc Công ty TNHH 

tư vấn TM Xây dựng

Quang Đạo TP.HCM

18 Trần Quốc Tuấn Giảng viên Trường Đại học Marking

19 Trần Thị Hường Giảng viên
Trường Đại học Nội Vụ

HCM

20 Lê Nhật Trường Chinh Giảng viên
Câu lạc bộ các doanh nhân

TP.HCM

21 Lê Thị Thạch Hoa Giảng viên

Thạc sĩ Trường

Cao đẳng kinh tế 

TPHCM

22 Nguyễn Đông Triều Giảng viên Trường Đại học Marking

23 Hà Tài Sáu Giảng viên Thành Đoàn TP.HCM

24 Nghiêm Kỳ Hồng Giảng viên

Trường Đại học Khoa học

Xã hội & Nhân văn

TP.HCm

25 Hồ Ngọc Đăng Giảng viên Trường Cán bộ TP.HCm

26 Trần Hoàng Hạnh Giảng viên Trường Tổ chức Cán bộ

27 Lưu Văn Sũng Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen

28 Đào Đăng Kiên Giảng viên
Học viện Chính trị Quốc

Gia TP.HCM

The Center of Science research and Production service

61
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TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

29 Vũ Văn Thể Giảng viên
Học Viện Hành Chính Quốc Gia

TP.HCM

30 Trần Thanh Lộc Giảng viên
Trung tâm dạy nghề & Hổ trợ

nông dân Trà Vinh

31 Huỳnh Văn Chẩn Giảng viên
Trường Đại học Khoa học Xã hội

& Nhân Văn TP.HCM

32 Lê Văn Công Giảng viên
Trường Đại học Khoa học Xã hội

& Nhân Văn TP.HCM

33 Trần Thị Lụa
Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt

Nam Phân viện Miền Nam

34 Lê Thị Thu Phương
Giảng viên

Học viện Thanh thiếu niên Việt

Nam Phân viện Miền Nam

35 Thạch Thị Kim Anh
Giảng viên Trung tâm phục vụ cộng đồng –

Trường Đại học Trà Vinh

36 Hà Thanh Sơn
Giảng viên

Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh

37 Lê Văn Phúc
Giảng viên

ThS. Phân viện Học viện Hành

chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí

Minh

The Center of Science research and Production service

62
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TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

38 Phạm Duy Phúc
Giảng viên ThS. Trường ĐH Khoa học xã hội

và Nhân văn TPHCM

49 Đỗ Minh Khôi
Giảng viên PGS.TS Trường Đại học Luật

TPHCM

40 Trần Văn Trung
Giảng viên TS. Trường Đại học Nội vụ tại

TPHCM

41 Phạm Thị Ngọc Dung
Giảng viên ThS. Trường Đại học Tài chính –

Marketing

42 Lai Phước Sơn
Giảng viên

ThS. Trường Đại học Trà Vinh

43 Diệp Thành Toàn
Giảng viên ThS. Trường Đại học Trà Vinh

44 Nguyễn Hoàng Lâm
Giảng viên ThS. Trường Đại học Trà Vinh

45 Phạm Thanh Tiếng Giảng viên
Chi cục phát triển nông thôn tỉnh

Trà Vinh

46 Lâm Quốc Nam Giảng viên ThS. Khoa học cây trồng

The Center of Science research and Production service
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TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

47 Trần Duy Phúc
Giảng viên Chi cục phát triển nông thôn tỉnh

Trà Vinh

48 Cao Vũ Minh
Giảng viên

TS Trường Đại học Luật TPHCM

49 Nguyễn Văn Trí
Giảng viên ThS. Trường Đại học Luật

TPHCM

50 Vũ Trung Kiên
Giảng viên

TS. Học viện Chính trị khu vực II

51 Phạm Anh Tuấn
Giảng viên TS Trường Đại học Kiến trúc

TPHCM

52 Lục Nhã Khương
Giảng viên Sở Thông tin và truyền thông tỉnh

Trà Vinh

53 Trần Thanh Nguyện
Giảng viên TS Trường cán bộ quản lý giáo

dục TPHCM

54 Huỳnh Thanh Bảnh Giảng viên ThS. Kỹ thuật xây dựng

55 Ngô Thanh Hà Giảng viên ThS. Kỹ thuật xây dựng
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TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

56 Phan Ánh Hè
Giảng viên TS. Phân viện Học viện Hành

chính Quốc gia tại TPHCM

57 Tạ Quí Phiều
Giảng viên ThS. Phát triền nông thôn

58 Đỗ Văn Học
Giảng viên TS. Trường Đại học Khoa học xã

hội và Nhân văn

59 Huỳnh Mẫn Đạt
Giảng viên TS. Trường Đại học văn hóa

TPHCM

60 Cao Thanh Phước
Giảng viên

TS. Trường Đại học văn hóa

TPHCM

61 Phan Tấn Chí
Giảng viên

TS. Quản lí giáo dục

62 Phan Nhật Thanh
Giảng viên

PGS.TS Luật học

63 Mạch Thị Khánh Trinh
Giảng viên ThS. Trường Đại học Quốc gia

TPHCM

64
Nguyễn Đặng

Phương
Truyền

Giảng viên ThS. Học viện hành chính Quốc

gia Phân viện TPHCM
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TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

65 Nguyễn Thị Hồng Duyên
Giảng viên TS. Học viện hành chính Quốc gia

Phân viện TPHCM

66 Nguyễn Đông Triều
Giảng viên ThS. Trường Đại học Tài chính 

Marketing

67 Trương Thành Công
Giảng viên Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

68 Thạch Muni Muni Giảng viên Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

69 Huỳnh Đồng Minh
Giảng viên

Nông nghiệp

70 Phan Thị Mỹ Linh
Giảng viên

Bác sĩ Thú Y

71 Thân Thị Tỵ
Giảng viên Trạm khuyến nông huyện Càng

Long

72 Nguyễn Công Thức Giảng viên Chi cục thủy sản Trà Vinh

73 Đỗ Minh Khôi Giảng viên
PGS.TS Trường Đại học Luật

TPHCM
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TT Họ và tên Chức vụ
Chuyên môn

đào tạo

74 Mai Ngọc Tuấn
Giảng viên ThS. Trường Đại học Nội vụ Hà

Nội

75 Vũ Thị Kim Cúc
Giảng viên

ThS. Trường Đại học Nội vụ Hà

Nội

76 Nguyễn Thị Phượng
Giảng viên ThS. Trường Đại học Bách Khoa

TPHCM

77 Lương Thanh Nguyên Giảng viên ThS. Kỹ thuật xây dựng

78 Nguyễn Phú Xuân Giảng viên
Thạc sĩ Trường Đại học Tài chính 

Marketing
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